
 

 

 CHỈ  TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025 – 2026 

(đính kèm Kế hoạch số……/KH-UBND ngày …../…./2025  

của Ủy ban nhân dân quận 6) 

 

STT TRƯỜNG CHỈ 

TIÊU 

ĐỊA BÀN TUYỂN SINH 

01 Bình  Tây 

(10 lớp trường thực hiện 

nội dung giáo dục chất 

lượng cao, tiên tiến, hội 

nhập khu vực và quốc tế 

trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh trong đó có 02 

lớp tích hợp) 

 

350 

HS 

 + 346 học sinh trường thực hiện nội dung 

giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội 

nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh của Trường tiểu 

học Châu Văn Liêm và Võ Văn Tần. 

 + Đối với các trường hợp khác: 

- HS đã hoàn thành Chương trình tăng 

cường Tiếng Anh cấp tiểu học, có điểm 

trung bình môn TATC cả năm đạt từ 6,0 

trở lên. Trong đó điểm toàn năm từng kỹ 

năng (nghe, nói, đọc, viết) đạt từ 6,0 điểm 

trở lên  hoặc có trình độ A2 theo khung 

CEER như: chứng chỉ Cambrige Flyer đạt 

10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 

đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Quickmatch 

đạt 3/5 Sao của PTE Young Learners, có 

nhu cầu. 

- HS hoàn thành chương trình tiểu học 

theo Chương trình Tiếng Anh tích hợp. 

02 Phạm Đình Hổ 

(có 01 lớp ngoại ngữ 2 

Tiếng Hoa) 

 

225 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 1: KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (172 

HS). 

Học sinh Tăng cường Tiếng Hoa (TCTH) 

đã được công nhận đạt yêu cầu chương 

trình TCTH của cấp tiểu học và có số 

điểm trung bình toàn năm đạt từ 6 điểm 

trở lên của 02 trường Tiểu học: 

- Kim Đồng:    37 HS. 

- Vĩnh Xuyên: 16 HS. 

03 Hậu Giang 

 

341 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  
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 - Phường 1: KP 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 (153 HS). 

- Phường 2: KP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 (168 HS). 

- Phường 9: KP 8, 9 (20 HS). 

04 Nguyễn Đức Cảnh 

 

420 

HS  

 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 2: KP 6, 8, 10 (48 HS). 

- Phường 14: KP 1, 2 (92 HS). 

HS hoàn thành chương trình tiểu học tại 

Quận 6, cư trú ngoài Quận 6: 280 HS. 

05 Văn Thân 

 

366 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 7: KP 1, 2, 3 (83 HS). 

- Phường 8: KP 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (136 

HS). 

HS hoàn thành chương trình tiểu học tại 

Quận 6, cư trú ngoài Quận 6: 147 HS. 

06 Hoàng Lê Kha 

 

506 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 9: KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (199 

HS). 

- Phường 12: KP 2 (64 HS). 

- Phường 13: KP 5, 6, 7, 8 (87 HS). 

- Phường 14: KP 10, 11 (64 HS). 

HS hoàn thành chương trình tiểu học tại 

Quận 6, cư trú ngoài Quận 6: 92 HS. 

07 

 

Phú Định 

 

325 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 7: KP 4, 5 (51 HS). 

- Phường 8: KP 3, 9 (44 HS). 
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- Phường 10: KP 1, 2, 3, 4, 9, 10 (216 

HS). 

- Phường 11: KP 8, 11 (14 HS). 

08 Nguyễn Thái Bình 

(có 02 lớp tích hợp) 

 

444 

HS  

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 7: KP 4, 5 (20 HS).  

- Phường 10: KP 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (197 

HS). 

- Phường 11: KP 11, 12 (108 HS). 

- Phường 12: KP 8 (49 HS). 

- HS hoàn thành chương trình tiểu học 

theo Chương trình Tiếng Anh tích hợp: 70 

HS 

09 Nguyễn Văn Luông 

(có 2 lớp tích hợp) 

 

424 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 11: KP 1, 2, 3, 4, 5, 6 (249 HS). 

- Phường 12: KP 1, 3, 9 (105 HS). 

- HS hoàn thành chương trình tiểu học 

theo Chương trình Tiếng Anh tích hợp: 70 

HS 

10 Lam Sơn 

(có 2 lớp tích hợp) 

 

392 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 11: KP 7, 8, 9, 10 (118 HS). 

- Phường 12: KP 4, 5, 6, 7, 10 (204 HS). 

- HS hoàn thành chương trình tiểu học 

theo Chương trình Tiếng Anh tích hợp: 70 

HS. 

11 Đoàn Kết 

 

537 

HS 

HS hoàn thành chương trình tiểu học và 

cư trú thực tế tại:  

- Phường 13: KP 1, 2, 3, 4 (115 HS). 

- Phường 14: KP 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (239 

HS). 
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HS hoàn thành chương trình tiểu học tại 

Quận 6, cư trú ngoài Quận 6: 183 HS. 

TỔNG CỘNG  4330 HS, trong đó 

- Cư trú thực tế tại Quận 6: 3628 HS. 

- Cư trú ngoài Quận 6        :   702 HS. 
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